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I. Thông tin:
1. Tổ trưởng: Hồ Thăng Vĩnh Vỹ 
2. Nhóm trưởng chuyên môn: Nguyễn Thị Ni Na
II. Kế hoạch cụ thể:
HỌC KỲ I
Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học)
	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề/ bài học
	Nội dung/ Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức TC dạy học
	Ghi chú

	1
	1
	Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	I. Khổ giấy
II. Tỉ lệ
III. Nét vẽ
1. Các loại nét vẽ
2. Chiều rộng nét vẽ
IV. Chữ viết
V. Ghi kích thước
1. Đường kích thước
2. Đường gióng kích thước
3. Chữ số kích thước
4. Kí hiệu Ø, R
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được các nội dung cơ bản của tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
- Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	2,3,4
	2,3,4
	Chủ đề: Vẽ các hình chiếu đơn giản
	Bài 2: Hình chiếu vuông góc
	I. Phương pháp chiếu góc thứ nhất
II. Phương pháp chiếu góc thứ ba
III. Vẽ hình chiếu của các vật đơn giản
	1. Kiến thức:
- Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp chiếu vuông góc
- Biết được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ
- Vẽ được ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể từ hình chiếu ba chiều hoặc vật mẫu
- Ghi được kích thước của vật thể, bố trí hợp lý và đúng tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	Trên lớp
	- Mục II: Phương pháp chiếu góc thứ ba: Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật  thể đơn giản
	
	
	
	

	5
	5
	Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
	I. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
II. Mặt cắt
1. Mặt cắt chập
2. Mặt cắt rời
III. Hình cắt
1. Hình cắt toàn bộ
2. Hình cắt một nửa
3. Hình cắt cục bộ

	1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm và công dụng của hình cắt và mặt cắt
- Biết cách vẽ hình cắt và mặt cắt của các vật thể đơn giản
- Nhận biết được hình cắt và mặt cắt trên bản vẽ kĩ thuật
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	6
	6
	Bài 5: Hình chiếu trục đo
	I. Khái niệm
1. Thế nào là hình chiếu trục đo?
2. Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo
II. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
1. Thông số cơ bản
2. Hình chiếu trục đo của hình tròn
III. Hình chiếu trục đo xiên góc cân
1. Góc trục đo
2. Hệ số biến dạng
IV. Cách vẽ hình chiếu trục đo
	1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm về hình chiếu trục đo
- Biết cách vẽ HCTĐ của vật thể đơn giản
- Biết cách vẽ HCTĐ vuông góc đều và xiên góc cân của vật thể đơn giản.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	7, 8
	7,8
	Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể
	I. Chuẩn bị
II. Nội dung thực hành
III. Các bước tiến hành
	1. Kiến thức:
- Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản
- Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình cắt trên hình chiếu đứng HCTĐ của vật thể đơn giản từ bản vẽ 2 hình chiếu
- Ghi được kích thước của vật thể
- Hoàn thành được một bản vẽ kĩ thuật từ 2 hình chiếu cho trước
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	9
	9
	Bài 7: Hình chiếu phối cảnh
	I. Khái niệm
1. Hình chiếu phối cảnh là gì?
2. Ứng dụng 
3. Các loại hình chiếu phối cảnh
II. Phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh
	1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm và biết cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	10
	10
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Trên lớp
	

	11
	11
	Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
	I. Thiết kế
1. Các giai đoạn thiết kế
2. Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập
II. Bản vẽ kĩ thuật
1. Các loại bản vẽ kĩ thuật
2. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế.
	1. Kiến thức
- Biết được nội dung cơ bản của công việc thiết kế
- Hiểu được vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong thiết kế.
- Tự thiết kế được một sản phẩm đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	12
	12
	Bài 9: Bản vẽ cơ khí
	I. Bản vẽ chi tiết
1. Nội dung của bản vẽ chi tiết
2. Cách lập bản vẽ chi tiết
II. Bản vẽ lắp
	1. Kiến thức
- Biết được nội dung chính của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
- Biết được cách vẽ bản vẽ chi tiết
- Lắp được bản vẽ chi tiết đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	13, 14
	13, 14
	Chủ đề: Bản vẽ kĩ thuật
	Bài 11: Bản vẽ xây dựng

	I. Khái niệm chung
II. Bản vẽ mặt bằng tổng thể
III. Các hình biểu diễn ngôi nhà
1. Mặt bằng
2. Mặt đứng
3. Hình cắt
IV. Thực hành vẽ bản vẽ xây dựng
	1: Kiến thức
- Hiểu được khái quát về các loại bản vẽ xây dựng
- Biết các loại hình biểu diễn cơ bản trong bản vẽ xây dựng.
- Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản
- Đọc, hiểu được bản vẽ xây dựng của một ngôi nhà đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	
	
	
	Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
	
	
	
	

	15
	15
	Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
	I. Khái niệm chung
II. Khái quát về hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính
1. Phần cứng
2. Phần mềm
III. Khái quát về phần mềm AUTOCAD
1. Bản vẽ hai chiều
2. Mô hình vật thể ba chiều
	1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm về hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính và phần mềm AUTOCAD
- Nêu được các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	16, 17
	16, 17
	Ôn tập
	
	
	Trên lớp
	

	18
	18
	Kiểm tra HKI
	
	
	Trên lớp
	







HỌC KỲ II
Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học)
	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề/ bài học
	Nội dung/ Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức TC dạy học
	Ghi chú

	19
	19
	Bài 15: Vật liệu cơ khí
	I. Một số tính chất đặc trưng của vật liệu
1. Độ bền
2. Độ dẻo
3. Độ cứng
II. Một số loại vật liệu thông dụng
	1. Kiến thức:
- Biết được tính chất, công dụng của một số vật liệu
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
	Trên lớp
	

	19, 20

	20,  21
	Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi
	I. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc
1. Bản chất
2. Ưu, nhược điểm
3. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát
II. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực
1. Bản chất
2. Ưu, nhược điểm
III. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn
1. Bản chất
2. Ưu, nhược điểm
3. Một số phương pháp hàn thông dụng
	1. Kiến thức
- Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc
- Biết được công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	20, 21
	22, 23
	Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại
	I. Nguyên lí cắt và dao cắt
1. Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt
2. Nguyên lí cắt
3. Dao cắt
II. Gia công trên máy tiện
1. Máy tiện
2. Các chuyển động khi tiện
3. Khả năng gia công của tiện
	1. Kiến thức:
- Nắm được bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt, nguyên lí cắt và dao cắt. Các chuyển động khi tiện
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	21, 22
	24, 25
	Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí
	I. Máy tự động, người máy công nghiệp và dây chuyền tự động
1. Máy tự động
2. Người máy công nghiệp
3. Dây chuyền tự động
II. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí
1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí
2. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí
	1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm về máy tự động, máy điều khiển số, người máy công nghiệp và dây chuyền tự động.
- Biết được các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong chế tạo cơ khí.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	22, 23, 24
	26, 27, 28, 29, 30
	Chủ đề: Động cơ đốt trong
	Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong
	I. Khái niệm, phân loại và cấu tạo động cơ đốt trong
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Cấu tạo chung
II. Nguyên lí làm việc
1. Một số khái niệm cơ bản
2. Nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì
3. Nguyên lí làm việc của động cơ 2 kì
III. Thân máy và nắp máy của động cơ đốt trong
1. Thân máy
2. Nắp máy
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.
- Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong.
- Hiểu được các khái niệm cơ bản và nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung của thân máy và nắp máy
- Biết được đặc điểm, cấu tạo của thân xi lanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước, bằng không khí
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	- Bài 20: Mục I: Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trong: Không dạy
- Bài 22: Mục I: Giới thiệu chung: Không dạy

	
	
	
	Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
	
	
	
	

	
	
	
	Bài 22: Thân máy và nắp máy của động cơ đốt trong
	
	
	
	

	25
	31, 32
	Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	I. Giới thiệu chung
II. Pit-tông
1. Nhiệm vụ
2. Cấu tạo
III. Thanh truyền
1. Nhiệm vụ
2. Cấu tạo
IV. Trục khuỷu
1. Nhiệm vụ
2. Cấu tạo
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	26
	33
	Bài 24: Cơ cấu phân phối khí
	I. Nhiệm vụ và phân loại
1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
II. Cơ cấu phân phối dùng Xupap
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	26
	34
	Bài 25: Hệ thống bôi trơn
	I. Nhiệm vụ và phân loại
1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	27
	35, 36
	Bài 26: Hệ thống làm mát
	I. Nhiệm vụ và phân loại
1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
II. Hệ thống làm mát bằng nước
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
III. Hệ thống làm mát bằng không khí
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	28
	37, 38
	Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
	I. Nhiệm vụ và phân loại
1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
II. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
III. Hệ thống phun xăng
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	29
	39
	Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen
	I. Nhiệm vụ của hệ thống và đặc điểm của sự hình thành hòa khí ở động cơ điezen
1. Nhiệm vụ
2. Đặc điểm của sự hình thành hòa khí
II. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	29
	40
	Bài 29: Hệ thống đánh lửa
	I. Nhiệm vụ và phân loại
1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
II. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	30
	41
	Bài 30: Hệ thống khởi động
	I. Nhiệm vụ và phân loại
1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
II. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện
1. Cấu tạo
2. Nguyên lí làm việc
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
	

	30
	42
	Ôn tập 
	
	
	Trên lớp
	

	31
	43
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	Trên lớp
	

	31,32
	44, 45
	Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
	I. Vai trò và vị trí của động cơ đốt trong
1. Vai trò
2. Vị trí
II. Nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong
1. Sơ đồ ứng dụng
2. Nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong
	1. Kiến thức:
- Nắm được phạm vi ứng dụng của động cơ đốt trong
- Nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
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	Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô
	I. Đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong trên ô tô
1. Đặc điểm
2. Cách bố trí
II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên ô tô
1.  Nhiệm vụ
2. Phân loại
3. Cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực
4. Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực
	1. Kiến thức:
- Nắm được đặc điểm và cách bố trí động cơ trên ô tô
- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo chung, nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên ô tô.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	Trên lớp
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	Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
	I. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy
1. Đặc điểm 
2. Bố trí động cơ trên xe máy
II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy
	1. Kiến thức:
- Nêu được đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng cho xe máy
- Nêu được đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
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	Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
	I. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy nông nghiệp
1. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi
2. Hệ thống truyền lực của máy kéo xích
	1. Kiến thức
- Nắm được đặc điểm của động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực dùng cho một số máy nông nghiệp.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
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